
 Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 8A1 8A2 8A3 8A4

1 LS&ĐL-Cẩm Toán-Xim MT-Thi Ngữ văn-Trân Toán-Thanh KHTN-Cường Ngữ văn-Dững Anh-Khải

2 Toán-Anh LS&ĐL-Cẩm KHTN-Thật Ngữ văn-Trân Toán-Thanh Anh-Khải Ngữ văn-Dững Ngữ văn-Út

3 Toán-Anh LS&ĐL-Cẩm Ngữ văn-Trân Toán-Xim Ngữ văn-Dững MT-Thi Lý-Ngân Ngữ văn-Út

4 KHTN-Thật MT-Thi Ngữ văn-Trân Toán-Xim Ngữ văn-Dững Lý-Ngân KHTN-Cường Toán-Thanh

5
Chào cờ (HĐTN)-

 Cẩm-Sơn

Chào cờ (HĐTN)- 

Thi-Sơn

Chào cờ (HĐTN)- 

Xim-Sơn

Chào cờ (HĐTN)- 

Khuyên-Sơn

Chào cờ (HĐTN)- 

Dững-Sơn

Chào cờ (HĐTN)- 

Thanh-Sơn

Chào cờ (HĐTN)- 

Ngân-Sơn

Chào cờ (HĐTN)- 

Tha-Sơn

1 Anh-Bích Toán-Xim Lý-Ngân LS&ĐL-Cẩm Công nghệ-Cường Toán-Thanh MT-Thi Địa-Dệ

2 LS&ĐL-Cẩm Công nghệ-Long Toán-Xim Anh-Bích Địa-Dệ Công nghệ-Cường Anh-Khải Toán-Thanh

3 KHTN-Thật Anh-Bích LS&ĐL-Cẩm Công nghệ-Long Anh-Khải KHTN-Cường Địa-Dệ MT-Thi

4 Công nghệ-Long KHTN-Thật LS&ĐL-Cẩm MT-Thi Sử-Thúy Anh-Khải HĐTN-Ngân Toán-Thanh

5 Anh-Bích KHTN-Thật Công nghệ-Long Lý-Ngân MT-Thi Toán-Thanh Sử-Thúy Công nghệ-Cường

1 Ngữ văn-Long GDCD-Nhanh Toán-Xim Anh-Bích Toán-Thanh Ngữ văn-Dững KHTN-Cường Anh-Khải

2 Ngữ văn-Long Anh-Bích GDCD-Nhanh Toán-Xim Anh-Khải Ngữ văn-Dững Toán-Thanh KHTN-Cường

3 GDCD-Nhanh Toán-Xim KHTN-Thật Anh-Bích Sử-Thúy GDĐP-Nguyên Ngữ văn-Dững KHTN-Cường

4 Toán-Anh Ngữ văn-Long Anh-Bích KHTN-Thật Toán-Thanh Anh-Khải Công nghệ-Cường Sử-Thúy

5 Toán-Anh Ngữ văn-Long KHTN-Thật GDCD-Nhanh Anh-Khải HĐTN-Thanh Sử-Thúy GDĐP-Nguyên

1 Lý-Ngân Ngữ văn-Long Ngữ văn-Trân Nhạc-An Ngữ văn-Dững Toán-Thanh Nhạc-Nhanh Ngữ văn-Út

2 Nhạc-An Ngữ văn-Long Ngữ văn-Trân Toán-Xim Ngữ văn-Dững Nhạc-Nhanh Toán-Thanh Ngữ văn-Út

3 Ngữ văn-Long Nhạc-An Toán-Xim Ngữ văn-Trân GDĐP-Nguyên Ngữ văn-Dững Toán-Thanh Nhạc-Nhanh

4 Ngữ văn-Long Toán-Xim Nhạc-An Ngữ văn-Trân Nhạc-Nhanh Ngữ văn-Dững GDĐP-Nguyên Toán-Thanh

5

1 LS&ĐL-Cẩm Anh-Bích GDĐP-Tha KHTN-Thật GDCD-Trân Sử-Thúy KHTN-Cường Anh-Khải

2 KHTN-Thật GDĐP-Tha Anh-Bích LS&ĐL-Cẩm KHTN-Cường GDCD-Trân Anh-Khải Sử-Thúy

3 GDĐP-Tha LS&ĐL-Cẩm Anh-Bích KHTN-Thật KHTN-Cường Sử-Thúy Anh-Khải GDCD-Trân

4 Anh-Bích KHTN-Thật LS&ĐL-Cẩm GDĐP-Tha Lý-Ngân Địa-Dệ GDCD-Trân KHTN-Cường

5

7 1 MT-Thi Lý-Ngân Toán-Xim LS&ĐL-Cẩm KHTN-Cường Toán-Thanh Ngữ văn-Dững HĐTN-Tha

2 HĐTN-Cẩm HĐTN-Thi HĐTN-Xim HĐTN-Khuyên HĐTN-Dững KHTN-Cường Toán-Thanh Lý-Ngân

3 HĐTN-Cẩm HĐTN-Thi HĐTN-Xim HĐTN-Khuyên HĐTN-Dững HĐTN-Thanh HĐTN-Ngân HĐTN-Tha

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV

1 8A2- Nghĩa 6A1- Trí 6A2- Trí 8A1- Nghĩa

2 8A1- Nghĩa 6A2- Trí 6A1- Trí 8A2- Nghĩa

3 8A4- Nghĩa 6A3- Trí 6A4- Trí 8A3- Nghĩa

4 8A3- Nghĩa 6A4- Trí 6A3- Trí 8A4- Nghĩa

2 7A3- Nghĩa 9A2- Nghĩa 7A4- Nghĩa 7A1- Nghĩa

3 7A4- Nghĩa 7A1- Nghĩa 9A1- Nghĩa 7A2- Nghĩa

4 7A2- Nghĩa 9A1- Nghĩa 9A2- Nghĩa 7A3- Nghĩa
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